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Câu 1: Cằm của người đã xuất hiện cách đây bao nhiêu năm?

A. Dưới 2 triệu năm.
B. Dưới 3 triệu năm.
C. Dưới 5 triệu năm.
D. Dưới 4 triệu năm.

Câu 2: Cho P:  0,36AA; 0,48Aa; 0,16aa. Xác định CTDT của quần thể trên sau 3 thế hệ tự phối?

A. 0,47AA : 0,06Aa ; 0,47aa
B. 0,7AA : 0,2Aa ; 0,1aa

C. 0,36AA : 0,42Aa : 0,16aa
D. 0,57AA : 0,06Aa : 0,37aa
Câu 3: Số lượng cá thể trên 1 đơn vị diện tích của quần thể được gọi là:

A. Phân bố nhóm tuổi.
B. Phân bố cá thể

C. Mật độ.
D. Tỉ lệ đực : cái.
Câu 4: Cơ quan thoái hóa của sinh vật là:

A. Cơ quan đã tiêu giảm, chỉ còn dấu vết.

B. Cơ quan ở tổ tiên hay phôi phát triển, sau tiêu giảm.

C. Cơ quan kém phát triển nhất của nó

D. Cơ quan nó không sử dụng nữa.
Câu 5: Sáo thường đậu trên lưng trâu thể hiện dạng quan hệ:

A. Hội sinh.
B. Hợp tác.
C. Kí sinh.
D. Cộng sinh.
Câu 6: Kỉ nguyên của bò sát hay đại có bò sát khổng lồ ngự trị là:

A. Đại cổ sinh
B. Đại nguyên sinh.
C. Đại trung sinh.
D. Đại thái cổ.

Câu 7: Thể song nhị bội là cơ thể có

A. Tế bào mang bộ NST tứ bội.


B. Tế bào chứa bộ NST lưỡng bội với một nửa nhận từ loài bố và nửa kia nhận từ loài mẹ.


C. Tế bào mang bộ NST lưỡng bội.


D. Tế bào chứa 2 bộ NST lưỡng bội của 2 loài bố mẹ khác nhau.

Câu 8: Để tạo ra cơ thể mang bộ nhiễm sắc thể của 2 loài khác nhau mà không qua sinh sản hữu tính người ta sử dụng phương pháp

A. kĩ thuật di truyền
.
B. lai tế bào.


C. đột biến nhân tạo.
D. chọn lọc cá thể.
Câu 9: Ở một loài thực vật, cặp alen A qui định hoa đỏ, a qui định hoa trắng. Một quần thể ngẫu phối ở trạng thái cân bằng di truyền có 4800 cây hoa đỏ và 200 cây hoa trắng. Theo lí thuyết số cây hoa  đỏ thuần chủng trong quần thể là

A. 3200.
B. 3600.
C. 1536
D. 1600.
Câu 10: Trong tự nhiên, phần lớn quần thể sinh vật thường phân bố theo kiểu:

A. Rải rác.
B. Theo nhóm.
C. Ngẫu nhiên.
D. Đồng đều
Câu 11: Cho biết một cơ thể khi giảm phân cho 4 loại giao tử với tỷ lệ như sau: 
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. Kiểu gen của cơ thể trên là:


A. AaBb
B. AABb
C. 
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D. 
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Câu 12: Có loài thực vật tiết ra chất kìm hãm sinh trưởng và ức chế phát triển các loài khác ở xung quanh là biểu hiện quan hệ:

A. Hội sinh.
B. Ăn loài khác.

C. Ký sinh.
D. Ức chế - cảm nhiễm.
Câu 13: Hiện tượng thông liên rễ sinh trưởng tốt hơn, đàn bồ nông bơi thành hàng kiếm cá nhiều hơn….được gọi là:

A. Hiệu suất tương tác.
B. Quan hệ hỗ trợ.

C. Tự tỉa thưa.
D. Sự quần tụ.
Câu 14: Theo quan niệm hiện đại, đơn vị cơ sở của tiến hóa là:

A. Phân tử.
B. Quần thể.
C. Cá thể.
D. Loài.
Câu 15: QT nào sau đây ở trạng thái cân bằng di truyền?

A. 0,64 AA : 0,32 Aa : 0,04 aa.
B. 0,04 AA: 0,32 aa : 0,64 Aa

C. 0,64 AA : 0,04 Aa : 0,32 aa.
D. 0,64 Aa : 0,32 AA : 0,04 aa.
Câu 16: Tuổi sinh thái là:

A. Tuổi thọ tối đa của loài.
B. Tuổi thọ do môi trường quyết định

C. Tuổi bình quân của QT.
D. Thời gian sống thực tế của cá thể.
Câu 17: Trong một quần thể giao phối có tỉ lệ phân bố các kiểu gen ở thế hệ xuất phát là 0,1AA : 0,4Aa : 0,5aa. Tần số tương đối của các alen A và a là

A. A = 0,3; a = 0,7.
B. A = 0,5; a = 0,5.
C. A = 0,6; a = 0,4.
D. A = 0,7; a = 0,3.
Câu 18: Các nhân tố tiến hóa làm phong phú vốn gen của quần thể là:

A. Di nhập gen, chọn lọc tự nhiên.
B. Đột biến, nhập gen

C. Đột biến, chọn lọc tự nhiên.
D. Đột biến, biến động di truyền.

Câu 19: Phần lớn quần thể sinh vật trong thiên nhiên tăng trưởng theo dạng:

A. Giảm dần đều.
B. Tăng dần đều.

C. Đường cong chữ J.
D. Đường cong chữ S.
Câu 20: Trong quá trình giảm phân ở 1 cơ thể có kiểu gen  
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đã xảy ra hóan vị gen với p= 30%. Cho biết không xảy ra đột biến. Tỉ lệ giao tử Ab là.

A. 15%.
B. 30%.
C. 35%.
D. 10%.
Câu 21: Lũ lụt làm chết nhiều cây rừng tạo nên biến đổi lớn, nhân tố gây diễn thế cho khu rừng này thuộc loại:

A. Nguyên nhân hỗn hợp.
B. Nguyên nhân bên ngoài.

C. Tác động dây chuyền.
D. Nguyên nhân bên trong.
Câu 22: Hai gen A và b cùng nằm trên một NST ở vị trí cách nhau 40% hoán vị . Nếu mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng và trội hoàn toàn thì ở phép lai 
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, kiểu hình mang cả hai tính trạng trội (A-bb) sẽ chiếm tỉ lệ

A. 35%.
B. 25%.
C. 21%.
D. 54%.
Câu 23: Loài xuất hiện đầu tiên trong chi Homo là:

A. Homo sapiens (người thông minh).

B. Homo erectus ( người đứng thẳng).


C. Homo habilis (người khéo léo).


D. Homo neanderthalensis (người neanđectan).

Câu 24: Cá thể có kiểu gen 
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 liên kết hoàn toàn. Tỉ lệ các giao tử tạo ra là:

A. Ab = aB= 1/2
B. Ab= aB= 30% và ab= AB= 20%


C. Ab = aB = AB= ab= 1/4
D. Ab = aB= (1-p)/2 và ab = AB= p/2

Câu 25: Các nhân tố tiến hóa phát huy vai trò thường xuyên trong quần thể lớn là:

A. Di nhập gen, các nhân tố ngẫu nhiên.
B. Đột biến, di nhập gen.

C. Đột biến, các nhân tố ngẫu nhiên.
D. Đột biến, chọn lọc tự nhiên.

Câu 26: Theo Đacuyn, vật nuôi và cây trồng có đặc điểm nổi bật là:

A. Thích nghi với nhu cầu và ý thích của con người.

B. Phong phú hơn dạng tương ứng ở tự nhiên.

C. Mang đặc điểm có hại cho chính chúng.

D. Sức chống đỡ bệnh và yếu tố bất lợi kém.
Câu 27: Hao tổn qua hô hấp và tạo nhiệt trong một chuỗi thức ăn ở hệ sinh thái tự nhiên ở mỗi bậc dinh dưỡng khoảng:

A. 90%
B. 70%
C. 10%
D. 80%
Câu 28: Ở cà chua, thân cao (A) > thân thấp (a), quả hình cầu (B) > quả hình lê (b). Các gen xác định chiều cao thân và hình dạng quả liên kết và ở cách nhau 20cM. 

Thực hiện  phép lai:  
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. Tỉ lệ cây thân thấp, quả lê ở đời sau của phép lai là bao nhiêu?

A. 1%
B. 40%
C. 20%
D. 16%
Câu 29: Kiểu cấu tạo giống nhau của các cơ quan tương đồng phản ánh:

A. Tiến hóa thích nghi.
B. Nguồn gốc chung của chúng


C. Tiến hóa đồng qui.
D. Tiến hóa phân li.
Câu 30: Loài thằn lằn C      Sonorae là thể tam bội (3n) duy trì nòi giống được là vì:

A. Chúng sinh sản sinh dưỡng.
B. Tạo ra được dạng lục bội.

C. Chúng có khả năng trinh sản.
D. Chúng hữu thụ.
Câu 31: Phấn hoa của loài này rơi lên nhụy của loài khác nhưng không thụ phấn được là biểu hiện của:

A. Cách li sinh cảnh.
B. Cách li cơ học.
C. Cách li tập tính.
D. Cách li mùa vụ.
Câu 32: Chuỗi thức ăn khởi đầu bằng sinh vật tự dưỡng như sơ đồ:

A. Ếch ( Rắn ( Đại bàng.
B. Chuột ( Mèo ( Hổ.

C. Mùn ( Giun đất ( Gà.
D. Cỏ ( Hươu ( Báo.
Câu 33: Sự lan truyền gen từ quần thể này sang quần thể khác cùng loài được gọi là:

A. Nhập gen.
B. Dịch gen.
C. Di gen.
D. Dòng gen.
Câu 34: Một loài thực vật gen A :  cây cao, gen a- cây thấp; gen B :lá dài, , gen b- lá ngắn
* Nếu 
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thì tỉ lệ kiểu hình của F1 là:

A. 100% thân thấp, lá ngắn

B. 25% cao, dài : 25% cao, ngắn : 25% thấp, dài : 25% thấp, ngắn

C. 50% thân cao, lá ngắn : 50% thân thấp, lá dài


D. 75% thân cao, lá ngắn : 25% thân thấp, lá dài
Câu 35: Loại biến động số lượng xảy ra nhịp nhàng, lặp đi lặp lại theo một thời gian nhất định được gọi là:

A. Biến động theo chu kì.
B. Biến động thất thường.

C. Biến động đều đặn.
D. Biến động không theo chu kì.
Câu 36: Nhân tố tạo ra nguồn biến dị thứ cấp cho tiến hóa nhỏ là:

A. Nguồn gen du nhập.
B. Chọn lọc tự nhiên.


C. Giao phối.
D. Đột biến.
Câu 37: Quá trình hình thành loài theo con đường cách li sinh thái chủ yếu gặp ở:

A. Các loài không hoặc ít di động xa.
B. Nhiều loài động vật và thực vật.


C. Thực vật, thường là thực vật bậc cao
D. Chỉ các động vật bậc cao.

Câu 38: Khi số lượng cá thể của quần thể ở mức độ ít nhất để quần thể có khả năng tiếp tục tồn tại và phát triển thì gọi là:

A. Kích thước tối đa.
B. Kích thước dao động.

C. Kích thước tối thiểu.
D. Kích thước suy vong.
Câu 39: Cho quần thể có 0,09 AA ; 0,91 aa . Quần thể  tự phối . Xác định CTDT của quần thể ở thế hệ F3 ?

A. 0,09AA :  0,91aa
B. 0,57AA : 0,06Aa : 0,37aa

C. 0,36AA  : 0,24Aa : 0,40aa
D. 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa
Câu 40: Một cá thể có KG: 
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DdEe  liên kết gen hoàn toàn sẽ cho mấy loại giao tử?

A. 4
B. 2
C. 8
D. 6

-----------------------------------------------
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                         Trang 3/4 - Mã đề thi 462

_1713094903.unknown

_1713094907.unknown

_1713094909.unknown

_1713094910.unknown

_1713094911.unknown

_1713094908.unknown

_1713094905.unknown

_1713094906.unknown

_1713094904.unknown

_1713094901.unknown

_1713094902.unknown

_1713094900.unknown

